
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TRƯỜNG LÊ ĐÌNH CHINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

Số: 18/BC-LĐC       Ngày 18 tháng 3 năm 2022 

 

BÁO CÁO  KẾT QUẢ LỰA CHỌN SGK LỚP 3  

CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Phê duyệt danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm 

học 2022 – 2023;  

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

Nhân dân TPHCM về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Công văn số 413/SGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo TPHCM về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm 

học 2022 – 2023 theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT;  

Căn cứ Công văn số 127/PGDĐT-GDTH ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Quận 5 về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa năm học 

2022 – 2023 theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT; 



Trường Tiểu học Đình Chinh báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, 

năm học 2022-2023 với các nội dung như sau: 

1. Ban hành các văn bản của trường 

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-LĐC ngày 18 tháng 02 năm 2022 

về Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 chương trình GDPT 2018 năm 

học 2022-2023.  

2. Triển khai các văn bản hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 theo 

CTGDPT 2018 

Nhà trường đã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp đến 100% 

cán bộ, giáo viên nhà trường qua buổi họp hội đồng, trang thông tin điện tử của nhà 

trường, group zalo của trường.   

- Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (TT25); 

- Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông (QĐ438); 

- Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông (QĐ548); 

- Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022-

2023; 

- Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 9 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban Nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ104); 

+ Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố. 

+ Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

- Công văn số 413/SGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm 

học 2022-2023 theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT; 



- Công văn số 127/PGDĐT-GDTH ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Quận 5 về Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-

2023 theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT; 

3. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 

  3.1. Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa (từ ngày 21/02 đến ngày 

06/3/2022) 

BGH nhà trường tổ chức cho CBQL, GV toàn trường và đại diện Ban đại 

diện CMHS nghiên cứu nội dung sách giáo khoa theo đường link sau:  

+ 2 bộ sách giáo khoa lớp 3 của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam:  

 Đường link: https://taphuan.nxbgd.vn/trang-chu 

STT TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

 

1 

 

 

Chân trời sáng tạo  

 

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

 

2 

 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống  

 

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

+ 1 bộ sách giáo khoa lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học sư phạm TPHCM: 

 Đường link:  https://sachcanhdieu.com/san-pham/lop-3/ 

STT TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

 

1 

 

Cánh diều 
Nhà xuất bản Đại học sư phạm 

TPHCM 

 

+ Bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 được các nhà xuất bản cung cấp theo danh mục 

BGDĐT phê duyệt hoặc bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 được đăng tải trên trang thông 

tin của các nhà xuất bản.  

+ Sách Tin học: 

Nhà xuất bản Đại Học Huế: 

http://online.pubhtml5.com/zjgk/vgmy/  

Nhà xuất bản Đại Học Vinh (Lê Khắc Thành): 

http://online.pubhtml5.com/zjgk/dvxc/  

Nhà xuất bản Đại Học Vinh (Trần Trung): 

http://online.pubhtml5.com/zjgk/dmin/ 

Sau khi nghiên cứu, GV ghi nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu SGK theo 

từng môn học về quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội 

dung giáo dục, phương pháp dạy học với dẫn chứng, minh chứng cụ thể. 

https://taphuan.nxbgd.vn/trang-chu
https://sachcanhdieu.com/san-pham/lop-3/
http://online.pubhtml5.com/zjgk/vgmy/
http://online.pubhtml5.com/zjgk/dvxc/
http://online.pubhtml5.com/zjgk/dmin/


  3.2.  Tổ chuyên môn tổ chức cho GV nghiên cứu, thảo luận, đánh giá 

SGK lớp 3 ( (từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2022) 

 

+ Tổ chuyên môn tổ chức cho GV thảo luận, đánh giá các sách giáo khoa của 

các môn học thuộc chuyên môn phụ trách  theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.  

+ Tổ trưởng chuyên môn tổ chức cho các giáo viên trong tổ bỏ phiếu kín lựa 

chọn ít nhất 01 đầu sách cho mỗi môn học. 

 + Tổ trưởng chuyên môn báo cáo với Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa do 

Tổ chuyên môn đề xuất, lựa chọn sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ 

cao xuống thấp.  

+ Danh mục sách giáo khoa do Tổ chuyên môn đề xuất có chữ ký của tổ trưởng 

tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn. 

3.3.  Nhà trường tổ chức cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa (ngày 

17/3/2022) 

 + BGH nhà trường tổ chức cuộc họp thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ 

sở danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo đúng quy định 

tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT và Quyết định 104/QĐ-

UBND.  

 + Thành phần dự họp: BGH; tổ trưởng chuyên môn khối 1,2,3,4,5, Anh văn và 

trưởng ban đại diện CMHS.  

 + Lựa chọn 01 sách giáo khoa cho mỗi môn học. Lập danh mục sách giáo khoa 

do trường đề xuất lựa chọn. 

        + Báo cáo về PGD-ĐT Quận 5 danh mục sách giáo khoa do trường đề xuất lựa 

chọn. 

        + Hiệu trưởng cập nhật tại http://bit.ly/ChonSGK3 

4. Kết quả thực hiện 

- Kết quả chọn sách giáo khoa lớp 3 tại trường Tiểu học Lê Đình Chinh sử 

dụng trong năm học 2022- 2023 là Bộ sách “Chân trời sáng tạo” gồm các môn học 

sau:  

 

http://bit.ly/ChonSGK3


Stt Môn Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Toán 3 Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

2 Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

3 Đạo đức 3 Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

4 TN&XH 3 Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Mĩ thuật 3 – Bản 1 

Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Âm nhạc 3 

Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

7 
Giáo dục thể chất 3 

Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

8 
Hoạt động trải nghiệm 3 

Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Công nghệ 3 

Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Tin học 3 

Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

11 Tiếng Anh 3 (Family and 

Friends - National Edition) 

Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

 

5. Kiến nghị và đề xuất: Không có 

Trên đây là báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-

2023 của trường Tiểu học Lê Đình Chinh./. 

 

Nơi nhận:          KT. HIỆU TRƯỞNG  

- PGDĐT (B/c);                                                                                                PHT 

- Các tổ chuyên môn; 

- Lưu: VT.      

     

                                                                                           Huỳnh Xi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TiH LÊ ĐÌNH CHINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                             

  DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 

( xếp bộ sách theo số phiếu từ cao xuống thấp) 

 

1. Tiếng Việt 

- Bộ 2: Nguyễn Thị Ly Kha – Trịnh Cam Ly (Đồng chủ biên)- NXB Giáo dục Việt 

Nam:                                                                                                ……  phiếu 

- Bộ 1: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên)- NXB Giáo dục Việt Nam : ……  phiếu 

- Bộ 3: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên) - NXB Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh):                                                                                 ……. phiếu 

 

2. Toán  

- Bộ 2: Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam: ……. phiếu 
-   Bộ 1: Hà Huy Khoái ( Tổng Chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam: ……. phiếu 

- Bộ 3: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên)- NXB Đại học Sư phạm Thành phố: ….. phiếu 

- Bộ 4: Trần Diên Hiển (Chủ biên) - NXB Đại học Vinh:                   ……. phiếu 

 

3. Đạo đức 

- Bộ 2: Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam:    ……. phiếu 

- Bộ 1: Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam: ……. phiếu 

- Bộ 3: Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên) - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh:                                                                                              ……. phiếu 

 

4. Tự nhiên và Xã hội 

- Bộ 2: Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam:  ……. phiếu 

- Bộ 1: Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam: ……. phiếu 

- Bộ 3: Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên) - NXB Đại học Sư phạm:      ……. phiếu 

 

5. Mỹ thuật 

- Bộ 2: Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam:   ……. phiếu 

- Bộ 1: Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam: ……. phiếu 

- Bộ 3: Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên) - NXB Đại học Sư phạm:       ……. phiếu 

 

6. Hoạt động trải nghiệm 

- Bộ 2: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên) - NXB Giáo dục Việt 

Nam:                                                                                                     ……. phiếu 

- Bộ 1: Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam: ……. phiếu 

- Bộ 3: Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên) - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh:                                                                                             ……. phiếu 

 

 

 

 



• Các thành viên tham dự họp: 

1/ Nguyễn Hoàng Phi Yến - GVCN 3/1 ………………………  

2/ Trần Phùng Thảo Nhi  - GVCN 3/2    ……………………… 

3/ Lê Thị Hồng Cúc - GVCN 3/3    ……………………… 

4/ Tạ Thanh Trúc                                  - GVCN 3/4    ……………………… 

5/ Nguyễn Thị Hạnh - GVCN 3/5    ……………………… 

6/ Lê Hạnh Trinh - GVDK          ……………………... 

7/ Nguyễn Ngọc Tâm  - GVTH          ………………………       

 

 


